
Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

  

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.03926 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận sản phẩm 

nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản: 

Tên sản phẩm : Bột cá (Fish Meal) 

Số lượng/ khối lượng : 229 bao/ 200.652 kg 

Hãng, nước sản xuất : Industria De Racoes Patense Ltda, Brazil 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : TGA0071-25 ngày 28/5/2025 

Hóa đơn số : TGA0071-25-01 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : OOLU2761842740 

Ngày sản xuất : 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 7368/HQ-GDK-TTKN ngày  17/9/2025 

(Mã hồ sơ:  BNNPTNT29250039888) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT 

MASI 

  Địa chỉ: Tầng 7 - Trung Tâm Thương Mại Giga Mall, 240-

242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT và Sửa đổi 1:2021 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN 

Ngày 30 tháng  9 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Tùng 
  

 

2770

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


TRLNG TAM KHAO NCHIEM.
KIEM NGHIEM. KIEM DINH THL Y SAN

TRUNG rAu vuxc r
Dr l,/,/ -i v \;u-rin Van t t. l' .\I IIrh. (.). \rnh Kriu. ln. ( iI lh,r

l)l l'hrut: ll21 i721 607? lnharnh s(-) 6)hoac 0782 917 l6lt
Email: astae.nrk a !mLril.com

.,r, r:'l,l/,,/,,

i---\=2:lrcffit,zz=\.:
1r'rff,_'.s

re
vAc!

VALAS OlM

LAS.NiN

94

PHIEU YEU CAU/ REQUISITION FORM

l. TH6NG TIN KHACH gAxc ytu cAut cusroMER TNFoRMATIuN RE1aESTED

a. Don vy' nguai gil/. milul Sample sender:

T6n / Name: Trung tdm Khdo nghifrn. Ki€rn nghifm. Kidm dinh thty siin Vtng ll
Dja chi/ Address: l354 Pasteur, phrong Xuan Hda. Tp. H6 Chi Minh

56 diCn thoaii f?/: 0964122045. - Email: nknknphianam@gmail.com

Nguoi li6n hg/ Contact Person: Ph4m H6ng Qu6n Di6n thoai/Tel: 096201236E

b. Th6ng tin xuith6a llatl Bitling inlormarion (- Co/Yes; E KhOng.No):

Tdn / Name:

Dia chr/ Address:

Ma s6 thu6/ Tax code:

E-mail gii hod don: ...... ... .

c. Th6ng lin mlt I Sample informotion

T'I' Tin miu/ 1116 ti niu/
Sonltlc' lcscription

Khiii
lvg'Irg ll eight

Th6
tichllbluua

Chi ti6u y6u ciu/ Rcr1rrlrerl
pardntelar

Phuong ph{p thi/ fe,.'r

(rau (t, tl t^')

MI s6 mlu/
Samplc code
(Khdch hang
khong ghi cot
ndt/ Customer

BQt cri (
Fish Meal)
(8N3e888)

Sdn phem sii dung
cho 2 mgc tlich (
ngu)€n lieu sdn

ruet thri.c 5n thri!
sin !A ngulCn lieu
sin xu6t th[rr 5n

chtrn nu0i)

Protein th6 (%)
Asen (As) t6ng s6 (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Thty ngdn (Hg) (mg/kg)
Ethotl'quin Qngikg)
Escherichia coli (CFU/g)
Sul ntone I lu spp /CFU/g)

Sii thri tu'-1, Muc
I Phq lgc I,
QCVN 0l-
190:2020/BNNPT
NT

tl. Y6u ciu khicl Other rcquirenrcnts

2. \.{C NHA\- Ct'A TRtrN(; T.{M/..1 s- 7:1( FICATION

V.gc dich I Pu'pose:
E-Thu nghicm/ .lra[sr:r: E (;irlm dinh/ -Jssess, E KhAc olr.,r:
lra kdt qua llesuh.lbrmatt O l nlc tiiptDit'ectlt E Thvll-euer: A Ernnil (bdn kj so/./ign.,/ .T,s,rdrr./," )

\hir thiu php/Srbcoa trdctor ll.l ary,t A
\h{n lqi rniu sau thu n ghlQml Rerurniry sanrple rcquest : tr (d/tes PfKhOng/.\o

Ycu criu khric/ Oller req renents lniu coli/ or"r'): ....................,....

Nguili giii miu/
Cuslonter

Ph:1m H6ng Qufln

I inh trirng hao giri rriu, .\iaryrlr, |rrlkrtlrrg coarlitiorr: Z Ngur e n \ qn rrlrc1r tr Kh(lng ngu)lrn \r^r, Nol ,r/{rcl
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gli) nhLin Dliiu Datt! tl rL,.eiving

1:f0: 20?58i) dtr kian tra kit qr l-.\trt'(tdl ldk ol iss e

R.v :5-0I A.{.tr'/r' 6/, s./ Ddk: I0 6 )l):i l rurry 1t,rgL I )

t.

D6ng trong
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kh6i luong

02 miu.
0.5 kg/miu

"4,

Nguiri nhin
miu/

Recipient

/Y
wy0.n , tVK{ Ltl nl,
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Unit

%

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

CFU/g

/25g

29/09/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

Bột cá ( Fish Meal)

(BN39888)
Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

AOAC 996.13

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

Ethoxyquin (*) KPH

Nguyễn Đình Xuân Quý

TCVN 4328-2:2011

Asen (As) tổng số 0,72 TCVN 9588:2013

65,1

<0,6Chì (Pb) TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

 Ngày nhận mẫu/Receiving date

403025091288

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Phạm Hồng Quân Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản và chăn nuôi

24/09/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 24/09/2025

0,18

Protein thô (*)(**)

TCVN 9588:2013

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 13780/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         


